	PHỤ LỤC SỐ 4: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CÁT NGHIỀN CÒN HẠN

	
	(Kèm theo Công văn số …./STNMT-TNKS ngày …./02/2023 của Sở TN&MT)
	

	TT
	Đơn vị
	Địa chỉ sản xuất
	Người đại diện
	Điện thoại
	Mặt hàng
	Công suất (m3/năm)

	1
	Công ty TNHH TM Phú Sơn
	Xã Nga An, huyện Nga Sơn
	Ông Mai Thế Tình
	0904032304
	Cát nghiền
	100.000

	2
	Công ty TNHH Hoàng Tuấn
	Xã Hà Tân, huyện Hà Trung
	Ông Lê Duy Nở
	0913549535
	Cát nghiền
	150.000

	3
	Tổng Công ty ĐT Hà Thanh - CTCP
	Xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc
	Ông Nguyễn Hữu Ninh
	0904040111
	Cát nghiền
	100.000

	4
	Công ty TNHH XD và TM Hà Liên
	Xã Tân Phúc, huyện Nông Cống
	Ông Lê Công Hà
	0975208888
	Cát nghiền
	150.000

	5
	Công ty CP Hoàng Trường
	Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia
	Ông Nguyễn Văn Hoàng
	0974695325
	Cát nghiền
	100.000

	6
	Công ty CP XD GT Thủy lợi Giang Sơn
	Xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia
	Ông Nguyễn Văn Sơn
	0912275685
	Cát nghiền
	100.000

	7
	Công ty CP khoáng sản Hải Đăng
	Xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia
	Ông Lê Văn Luận
	0978976112
	Cát nghiền
	30.000

	8
	HTX Kinh Gia
	Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia
	Ông Nguyễn Văn Nhạc
	0915041227
	Cát nghiền
	50.000

	9
	Chi nhánh Công ty CP Li Cô Gi 13-VLXD
	Xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia
	Ông Trọng
	0944.257.679
	Cát nghiền
	50.000

	10
	Công ty CP 471
	Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia
	Ông Hùng
	0913.088.203
	Cát nghiền
	25.000
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